


















Phụ lục 01. Danh sách người có liên quan của 

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐQT  ngày      tháng 01  năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần  

Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai) 
 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý 

do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

1 Ngô Văn Trường  

Chủ tịch 
HĐQT/Người 
đại diện phần 
vốn Nhà nước 

  08/6/2021    

2 Trần Quang Toàn  
Thành viên 

HĐQT, Giám 
đốc công ty 

  

08/6/2021 

đến ngày 

18/7/2022 

bổ nhiệm 
Giám đốc 
công ty 

 

   

3 Hoàng Văn Phượng  

Thành viên 
HĐQT, Phó 

Giám đốc Công 
ty 

  08/6/2021    

4 Phạm Văn Tiên  
Thành viên 
HĐQT, Phó 

  08/6/2021    
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2 

Giám đốc Công 
ty 

5 Đặng Văn Giáp  
Thành viên 
HĐQT, Kế 
toán trưởng 

  08/6/2021    

6 Phạm Văn Tân  
Thành viên 

HĐQT 
  08/6/2021    

7 Đặng Anh Tuấn  

Thành viên 
HĐQT, Trưởng 
phòng TC-HC, 
Quản trị kiêm 

Thư ký 

  08/6/2021    

8 Đào Thị Minh Thủy  
Trưởng Ban 
kiểm soát 

  08/6/2021    

9 Lê Thị Thuận  
Thành viên 

Ban Kiểm soát 
  08/6/2021    

10 Cao Xuân Hoàng  

Thành viên 
Ban Kiểm soát, 
Trưởng phòng 

KH-KT 

      

11 UBND tỉnh Lào Cai     29/3/2016   
Cổ đông 
nhà nước 

12 
Công ty Cổ phần Tập 
đoàn ô tô Hiệp Hòa 

    29/3/2016   
Cổ đông 

chiến lược 
 

 



STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số Giấy CCCD/Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

1 Ngô Văn Trường

Chủ tịch HĐQT, 

Người đại diện 

phần vốn Nhà 

nước tại Công ty

16.900 0,41%

1.1 Ngô Văn Thiếp 0 0 Bố đẻ

1.2 Nguyễn Thị Tuất 0 0 Mẹ đẻ (Đã chết)

1.3 Trần Phúc Thành 0 0 Bố vợ

1.4 Phạm Thị Mỹ Dung 0 0 Mẹ vợ

1.5 Trần Ánh Dương 0 0 Vợ

1.6 Ngô An Duy 0 0 Con ruột

1.7 Ngô Trúc Ngân 0 0 Con ruột

Phụ lục 02. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐQT  ngày      tháng 01 năm 2025 của HĐQT Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai)



1.8 Ngô Thị Minh Thuý 0 0 Chị ruột

1.9 Hoàng Phúc Quang 0 0 Anh rể

1.10 Ngô Văn Xuân 0 0 Em ruột

1.11 Hán Hải Hà 0 0 Em dâu

1.12 UBND tỉnh Lào Cai 2.127.299 51%
Chủ sở hữu phần vốn 

nhà nước 

2 Trần Quang Toàn

Thành viên 

HĐQT, Giám 

đốc công ty

11.400 0,27%

2.1 Trần Khắc Lạc 0 0 Bố ruột

2.2 Tạ Thị Luận 0 0 Mẹ ruột

2.3 Trần Quốc Thịnh 0 0 Bố vợ

2.4 Vũ Thị Thêu 0 0 Mẹ vợ



2.5 Trần Thanh Thủy 0 0 Vợ

2.6 Trần Quang Huy 0 0 Con ruột

2.7 Trần Quang Minh 0 0 Con ruột

2.8 Trần Đức Thiện 0 0 Em ruột

2.9 Trần Anh Quang 0 0 Em ruột

2.10 Trần Thu Nga 0 0 Em dâu

2.11 Đỗ Thanh Huyền 0 0 Em dâu

3 Hoàng Văn Phượng

Thành viên 

HĐQT, Phó 

Giám đốc công 

ty

15.744 0,38%

3.1 Hoàng Quang Vinh 0 0 Bố đẻ (Đã chết)

3.2 Nguyễn Thị Khang 0 0 Mẹ đẻ (Đã chết)



3.3 Trần Văn Quỹ 0 0 Bố vợ (Đã chết)

3.4 Lại Thị Hĩ 0 0 Mẹ vợ (Đã chết)

3.5 Trần Thị Loan 0 0 Vợ

3.6 Hoàng T. Phương Dung 0 0

Con đẻ 

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

3.7 Lương Mạnh Quyết 0 0

Con rể 

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

3.8 Hoàng Chí Công 0 0 Con đẻ

3.9 Hoàng Kim Đính 0 0

Anh ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

3.10 Lê Thị Long 0 0

Chị dâu

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

3.11 Hoàng Thị Hiền 0 0

Chị ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

3.12 Hoàng Thị Ngoan 0 0

Chị ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

3.13 Nguyễn Thành Chung 0 0

Anh rể

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp



3.14 Hoàng Thị Chung 0 0

Em ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

3.15 Bùi Đình Cần 0 0

Em rể

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

3.16 Hoàng Kim Long 0 0

Em ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

3.17 Lê Thị Hải Yến 0 0

Em dâu 

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

3.18 Hoàng Kim Vân 0 0

Em ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

3.19 Nguyễn Thị Tâm 0 0

Em dâu 

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

4 Phạm Văn Tiên

Thành viên 

HĐQT, Phó 

Giám đốc công 

ty

8.844 0,21%

4.1 Phạm Hữu Hiền 0 0 Bố ruột (đã chết)

4.2 Vũ Thị Sót 0 0 Mẹ ruột (đã chết)

4.3 Hoàng Thị Kim Oanh 0 0 Vợ

4.4 Hoàng Văn Nghĩa 0 0 Bố vợ (đã chết)



4.5 Nguyễn Thị Lân 0 0 Mẹ vợ (đã chết 

4.6 Phạm Phương Nhung 0 0 Con ruột

4.7 Trần Văn Đạo 0 0 Con rể

4.8 Phạm Hoàng Tiến 0 0 Con ruột

4.9 Phạm Gia Tăng 0 0

Anh ruột 

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

4.10 Vũ Thị Phượng 0 0

Chị dâu

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

4.11 Phạm Thị Hương Sen 0 0

Chị ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

4.12 Nguyễn Thanh Dương 0 0

Anh rể

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

4.13 Phạm Thị Len 0 0

Chị ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

4.14 Vũ ngọc Sáng 0 0 Anh rể (đã chết)



4.15 Phạm Văn Tư 0 0

Anh ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

4.16 Nguyễn Thị Vân 0 0

Chị dâu

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

4.17 Phạm Thị Tươi 0 0

Em ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

4.18 Vũ Văn Tôn 0 0

Em rể

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

4.19 Phạm Thị Thắm 0 0

Em ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

4.20 Tô Kim Phung 0 0

Em rể

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

5 Đặng Văn Giáp

Thành viên 

HĐQT, Kế toán 

trưởng

16.544 0,40%

5.1 Đặng Văn Sang 0 0 Bố đẻ  (Đã chết)



5.2 Đặng Thị Đỉnh 0 0

Mẹ đẻ

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

5.3 Phạm Thanh Tú 0 0

Bố vợ

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

5.4 Đỗ Thị Trẻo 0 0

Mẹ vợ

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

5.5 Phạm Hoài Thu 3.700 0,09% Vợ

5.6 Đặng Minh Đức 0 0 Con ruột

5.7 Đặng Bảo Nhi 0 0

Con ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Còn nhỏ

5.8 Đặng Kim Trọng 0 0

Anh ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

5.9 Nguyễn Thị Yến 0 0

Chị Dâu

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp



5.10 Đặng Văn Quý 0 0

Anh ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

5.11 Đinh Thị Hoa 0 0

Chị Dâu

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

5.12 Đặng Thị Khuyên 0 0

Em ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

5.13 Vũ Văn Cán 0 0

Em rể

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

6 Phạm Văn Tân
Thành viên 

HĐQT
36.000 0,86%

6.1 Phạm Văn Dục 0 0 Bố đẻ (đã chết)

6.2 Nguyễn Thị Qui 0 0 Mẹ đẻ (đã chết)

6.3 Nguyễn Văn Ngọ 0 0 Bố vợ

6.4 Đào Thị Đa 0 0 Mẹ vợ (đã chết)



6.5 Nguyễn Thị Huyền 0 0 Vợ

6.6 Phạm Ánh Tuyết 0 0 Con ruột

6.7 Phạm Thanh Hiền 0 0 Con ruột

6.8 Phạm Thị Cúc 0 0

Chị ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

6.9 Phạm Văn Tỵ 0 0

Anh ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

6.10 Phạm Văn Thân 0 0 Anh ruột (Đã chết)

6.11 Phạm Văn Tuất 0 0

Anh ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

6.12 Phạm Văn Thìn 2.600 0,06% Em ruột

6.13 Trần Thị Thủy 4.514 0,11% Em dâu



6.14 Lê Xuân Cát 0 0

Anh rể

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

6.15 Phạm Thị Hồng 0 0

Chị dâu

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

6.16 Nguyễn Thị Sợi 0 0

Chị dâu

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

6.17 Hồ Thị Bích Vân 0 0

Chị dâu

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

7 Đặng Anh Tuấn

Thành viên 

HĐQT, Trưởng 

phòng TC-HC, 

Quản trị kiêm 

Thư ký

7.944 0,19%

7.1 Đặng Văn Mai 0 0 Bố đẻ

7.2 Trịnh Thị Tơ 0 0 Mẹ đẻ

7.3 Nhuyễn Văn Tạo 0 0 Bố vợ

7.4 Lý Thị Diện 0 0 Mẹ vợ



7.5 Nguyễn Thu Huyền

010C07836

0; 

020C03608

0

0 0 Vợ

7.6 Đặng Quý Dương 0 0 Con đẻ

7.7 Đặng Quỳnh Anh 0 0 Con đẻ

7.8 Đặng Thị Tuyết Nhung 0 0 Em ruột

7.9 Đặng Duy Điệp 0 0 Em ruột

7.10 Nguyễn Mạnh Hải 0 0 Em rể

7.11 Nguyễn Thị Kim Anh 0 0 Em dâu

8 Đào Thị Minh Thủy
Trưởng Ban 

kiểm soát
9.000 0,22%

8.1 Trịnh Thị Liên 0 0 Mẹ đẻ

8.2 Đào Quang Thanh 0 0 Bố đẻ (đã chết)



8.3 Bùi Văn Hoặc 0 0 Bố chồng

8.4 Vũ Thị Kiệm 0 0 Mẹ chồng

8.5 Bùi Văn Nhạ 0 0 Chồng (đã chết)

8.6 Bùi Yến Nhi 0 0 Con đẻ

8.7 Bùi Gia Huy 0 0

Con đẻ

Lý do không có Giấy 

NSH: Còn nhỏ

8.8 Bùi Hà Nhớ 0 0

Anh chồng

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

8.9 Bùi Văn Ba 0 0

Em chồng

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

8.10 Bùi Văn Bên 0 0

Em chồng

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp



8.11 Bùi Văn Biền 0 0

Em chồng

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

8.12 Bùi Văn Khuyền 0 0

Em chồng

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

8.13 Bùi Thị Xuyền 0 0
Em chồng

8.14 Nguyễn Thanh Bình 0 0

Chị dâu

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

8.15 Nguyễn Thị Hiền 0 0

 Em dâu 

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

8.16 Phạm Thị Hằng 0 0
Em dâu

8.17 Nhâm Thanh Tùng 0 0 Em rể

8.18 Bùi Văn Bện 0 0

Em chồng

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

8.19 Đào Thị Thơi 0 0
Chị gái



8.20 Vũ Quang Long 0 0

Anh rể

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

8.21 Đào Thị Hồng 0 0 Chị gái

8.22 Đào Văn Hoan 0 0

Anh trai

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

8.23 Đào Thị Lan 0 0 Chị gái

8.24 Vũ Quang Lập 0 0 Anh rể

8.25 Đào Văn Sinh 0 0 Anh ruột

8.26 Đào Văn Quí 0 0

Anh ruột

Lý do không có Giấy 

NSH: Người nội bộ 

không cung cấp

9 Lê Thị Thuận
Thành viên Ban 

kiểm soát
5.400 0,13%

9.1 Lê Tiến Tâm 0 0 Bố đẻ (đã chết)



9.2 Trần Thị Cam 0 0 Mẹ đẻ

9.3 Nguyễn Đức Linh 0 0 Bố chồng (đã chết)

9.4 Phạm Thị Ninh 0 0 Mẹ chồng

9.5 Nguyễn Đức Thắng 0 0 Chồng

9.6 Nguyễn Huệ Anh 0 0 Con ruột

9.7 Nguyễn Đức Bình Minh 0 0 Con ruột

9.8 Lê Tiến Thành 0 0 Em ruột

9.9 Lê Tiến Thanh 0 0 Em ruột

9.10 Lê Thị Thủy 0 0 Em ruột

10 Cao Xuân Hoàng

Thành viên Ban 

Kiểm soát, 

Trưởng phòng 

KH-KT

20.016 0,48%

10.1 Cao Tiến Sử 0 0 Bố ruột (đã chết)



10.2 Nguyễn Thị Hiếu 0 0 Mẹ ruột

10.3 Phạm Bình Dị 0 0 Bố vợ

10.4 Phạm Thị Xoan 0 0 Mẹ vợ

10.5 Phạm Thu Hương 0 0 Vợ

10.6 Cao Hương Giang 0 0 Con

10.7 Cao Phạm Duy Hưng 0 0

Con đẻ

Lý do không có Giấy 

NSH: Còn nhỏ

10.8 Cao Minh Đức 0 0

Con đẻ

Lý do không có Giấy 

NSH: Còn nhỏ

10.9 Cao Tiến Trung 0 0 Anh trai

10.10 Đặng Thị Dung 0 0 Chị dâu



10.11 Cao Thị Thanh Thuỷ 0 0 Chị gái

10.12 Nguyễn Công Chứ 0 0 Anh rể

10.13 Cao Xuân Hà 0 0 Em ruột

10.14 Trà Thị Nga My 0 0 Em dâu
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